
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT MSSV Lớp MSHV

1 2022150154 Huỳnh Huệ Châu 06DHDB1 K0174

2 2022150094 TháI Thị Gấm 06DHDB1 K 0070

3 2005150028 Nguyễn Thị Phượng Tiền 06DHTP1 K0047

4 2005150381 Trần Thị Ánh Nguyệt 06DHTP2 K0025

5 2005150241 Nguyễn Thị Quỳnh Như 06DHTP2 K0029

6 2005150070 Võ Thị Trang Đài 06DHTP3 K0081

7 2005150039 Phạm Thị Thu Huyền 06DHTP3 K0091

8 2005150030 Nguyễn Thị Tố Nhi 06DHTP3 K0115

9 2005150290 Phạm Nhi Phương 06DHTP3 K0124

10 2005150260 Nguyễn Thị Bích Tâm 06DHTP3 K0132

11 2005150062 Lê Hồng Ngoại Tuyến 06DHTP3 K0160

12 2005150239 Phạm Thị Mộng Tuyền 06DHTP3 K0162

13 2005150145 Trần Thị Kim Linh 06DHTP4 K0102

14 2005150249 Nguyễn Thị Ái Ly 06DHTP4 K0017

15 2005150067 Nguyễn Thị Minh Thư 06DHTP4 K0042

16 2005150248 Hà Hồng Nhi 06DHTP5 K0026

17 2005150188 Ngô Thị Ái Quyên 06DHTP5 k0033

18 2005150219 Trần Thanh Tâm 06DHTP5 k0037

19 2005150132 Trần Thị Bé 06DHTP6 K0076

20 2005150289 Nguyễn Thị Hương 06DHTP6 K0090

21 2005150045 Nguyễn Thị Bích Kiều 06DHTP6 k0097

22 2005150089 Phạm Thị Cảnh Như 06DHTP6 K0118

23 2005150137 Hoàng Thị Thoa 06DHTP6 K0143

24 2005150024 Nguyễn Thị Quế Trâm 06DHTP6 K0154

25 2005150354 Hoàng Nguyễn Thảo Uyên 06DHTP6 K0166

26 3005150029 Vũ Thị Phương 15CDTP M0031

27 3005150036 Vũ Anh Thư 15CDTP M0042

28 3005150037 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 15CDTP M0043

29 2022140343 Hồ Thị Hằng Nga 05DHDB2

30 2022140088 Nguyễn Thị Hồng Nga 05DHDB2

31 2022140095 Trịnh Thị Bảo Ngọc 05DHDB2

32 2022140195 Phan Thị Thanh Nhàn 05DHDB2
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33 2022140315 Nguyễn Thị Phấn 05DHDB2

34 2022140150 Trần Ngọc Anh Thư 05DHDB2

35 2022140339 Nguyễn Thị Khánh Tiên 05DHDB2

36 2022140169 Nguyễn Thị Phương Trang 05DHDB2

37 2022140180 Nông Thị Út 05DHDB2

38 2022140181 Nguyễn Phước Vàng 05DHDB2

39 2022140181 Nguyễn Phước Vàng 05DHDB2

40 2022140190 Mai Thuý Vy 05DHDB2

41 2022140191 Hoàng Thị Xoan 05DHDB2

42 2205152064 Lê Nguyên Phương 05DHLTP3

43 2005140349 Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc 05DHTP1

44 2005140460 Mai Thị Thảo Quyên 05DHTP1

45 2005140472 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 05DHTP1

46 2005140523 Nguyễn Thị Bích Thạnh 05DHTP1

47 2005140569 Bùi Anh Thư 05DHTP1

48 2005140229 Nguyễn Bích Huyền 05DHTP2

49 2005140333 Hồ Mỹ Nghi 05DHTP2

50 2005140422 Võ Tú Phụng 05DHTP2

51 2005140430 Hoàng Thị Lan Phương 05DHTP2

52 2005140045 Cao Quốc Cường 05DHTP3

53 2005140063 Phan Thị Diễm 05DHTP3

54 2005140074 Nguyễn Thị Kiều Dinh 05DHTP3

55 200140186 Lê Thị Hoan 05DHTP3

56 2005140202 Nguyễn Thị Hương 05DHTP3

57 2005140259 Lê Thị Lan 05DHTP3

58 2005140344 Nguyễn Hồng Ngọc 05DHTP3

59 2005140360 Nguyễn Hồ Thu Nguyệt 05DHTP3

60 2005140362 Bùi Thanh Nhã 05DHTP3

61 2005140464 Pham Thi To Quyen 05DHTP3

62 2005140790 Ngụy Trúc Đoan 05DHTP4

63 2005140810 Nguyễn Thị Thu Dung 05DHTP4

64 2005140103 Trương Thị Duyên 05DHTP4

65 2005140110 Nguyễn Thị Giang 05DHTP4

66 2005140197 Ngô Mạnh Hùng 05DHTP4

67 2005140250 Nguyễn Thị Thúy Kiều 05DHTP4

68 2005140267 Trần Thị Mai Lê 05DHTP4
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69 2005140309 Triệu Mùi Mui 05DHTP4

70 2005140396 Lê Thị Thu Nở 05DHTP4

71 2005140532 Phạm Thị Thu Thảo 05DHTP4

72 2005140735 Vũ Ái Vy 05DHTP4

73 2005140025 Phạm Thị Ngọc Bích 05DHTP5

74 2005140082 Hoàng Thị Kim Dung 05DHTP5

75 2005140121 Nguyễn Thị Hà 05DHTP5

76 2005140165 Nguyễn Thị Hiệp 05DHTP5

77 2005140180 Lê Thị Hòa 05DHTP5

78 2005140214 Trần Phước Huy 05DHTP5

79 2005140226 Phạm Thị Huyền 05DHTP5

80 2005140775 Nguyễn Thị Lan 05DHTP5

81 2005140276 BùI Linh Linh 05DHTP5

82 2005140297 Võ Thị Trúc Ly 05DHTP5

83 2008140238 Nguyễn Thị Qúy 05DHTP6

84 2005140500 Phạm Nguyễn Hoàng Thắng 05DHTP6

85 2005140513 Trần Lê Phương Thanh 05DHTP6

86 2005140529 Trần Thị Thu Thảo 05DHTP6

87 2005140681 Nguyễn Thị Thanh Trúc 05DHTP6

88 2005140757 Huỳnh Thị Hoàng Yến 05DHTP6

89 2022150132 Vỏ Thị Thảo Mi 06DHDB1

90 2022150114 Phạm Thị Hồng Thắm 06DHDB1

91 2022150212 Phạm Võ Hoài Thương 06DHDB1

92 2022150087 Phan Văn Hiển 06DHDB2

93 2022150159 Nguyễn Thị Mỹ Thuận 06DHDB2

94 2022150185 Hồ Thị Bích Trâm 06DHDB2

95 2022150059 Lê Thị Mỹ Trinh 06DHDB2

96 2022150153 Đinh Nguyên Cẩm Hà 06DHDB3

97 2022150149 Trần Thị Ngọc Hương 06DHDB3

98 2022150233 Nguyễn Thị Nguyên 06DHDB3

99 2005150209 Trần Thị Ngọc Ánh 06DHTP1

100 2005150098 Lê Thị Hồng Châu 06DHTP1

101 2005150298 Ngô Thị Tố Hà 06DHTP1

102 2005150007 Nguyễn Thảo Minh Hằng 06DHTP1

103 2005150259 Nguyễn Tú Ngân 06DHTP1

104 2005150118 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 06DHTP1
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105 2005150246 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06DHTP1

106 2005150012 Thái Trần Thy Thy 06DHTP1

107 2005150362 Nguyễn Thị Thùy Vân 06DHTP1

108 2005150229 Nguyễn Thị Phương Anh 06DHTP2

109 2005150026 TrầN Thị Ngọc Dung 06DHTP2

110 2005150141 Trần Hoàng Quân 06DHTP2

111 2005150270 Phan Hà Thanh Thanh 06DHTP2

112 2005150307 Đặng Thanh Thế 06DHTP2

113 2005150257 Lý Ngọc Phụng 06DHTP3

114 2005150020 Hoàng Thị Hiếu Anh 06DHTP4

115 2005150404 Đặng Minh Châu 06DHTP4

116 2005150130 Đặng Huệ Chi 06DHTP4

117 2005150109 Huỳnh Minh Chí 06DHTP4

118 2005150403 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 06DHTP4

119 2005150397 Đoàn Thị Kim Hằng 06DHTP4

120 2005150033 Nguyễn Thị Hiền 06DHTP4

121 2005150323 Ngô Phạm Thị Bích Ngọc 06DHTP4

122 2005150268 Nguyễn Thị Phượng 06DHTP4

123 2005150213 Nguyễn Thị Hồng Thắm 06DHTP4

124 2005150055 Phạm Thị Mỹ Thảo 06DHTP4

125 2005150113 Đặng Thị Thu 06DHTP4

126 2005150192 Cung Văn Thưởng 06DHTP4

127 2005150092 Nguyễn Trần Hữu Tiến 06DHTP4

128 2005150309 Đào Cẩm Tú 06DHTP4

129 2005150087 Nguyễn Nhật Hoàng 06DHTP5

130 2005150186 Châu Thị Ngọc Huyền 06DHTP5

131 2005150331 Nguyễn Mỹ Linh 06DHTP5

132 2005150375 Huỳnh Gia Diễm Ngân 06DHTP5

133 2005150321 Huỳnh Thị Diệu Thanh 06DHTP5

134 2005150164 Lê Thị Thanh Thủy 06DHTP5

135 2005150262 Võ Thụy Quỳnh Trân 06DHTP5

136 2005150243 Võ Ngọc Thanh Trang 06DHTP5

137 2005150398 Giang Lan Anh Anh 06DHTP6

138 2005150169 Trần Hữu Chung 06DHTP6

139 2005150297 Lê Quang Thùy Dương 06DHTP6

140 2005150377 Lê Thị Thu Hiền 06DHTP6
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141 2005150227 Nguyễn Thị Thanh Hoàng 06DHTP6

142 2005150143 Phạm Thị Sen 06DHTP6

143 2005150394 Huỳnh Ngọc Tiên 06DHTP6

144 2005160162 Bùi Hoàng Như 07DHTP1

145 2005160121 Phạm Thị Huỳnh Mai 07DHTP4

146 3005150007 Cao Nguyễn Bích Huyền 15CDTP
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